	Trư​ờng Tiểu học Vĩnh Hòa B

Lớp: Bồi dưỡng
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	BÀI  KIỂM TRA CUỐI THÁNG 10

NĂM HỌC: 2017- 2018- LỚP 2

MÔN: TIẾNG VIỆT


Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian đọc thành tiếng và giao đề )

	Điểm


	Nhận xét của giáo viên

…………................................................................................

…………................................................................................

…………................................................................................


1. Đọc thầm và làm bài tập: (3 đ) - 15phút

MUA KÍNH

Có một cậu bé lười học nên không biết chữ. Thấy nhiều người khi đọc sách phải đeo kính, cậu tưởng rằng cứ đeo kính thì đọc được sách. Một hôm, cậu vào cửa hàng để mua kính. Cậu giở một cuốn sách ra đọc thử. Cậu thử đến năm bảy chiếc kính khác nhau mà vẫn không đọc được. Bác bán kính thấy thế liền hỏi: "Hay là cháu không biết đọc?" Cậu bé ngạc nhiên: "Nếu cháu mà biết đọc thì cháu còn phải mua kính làm gì ?" Bác bán kính phì cười: "Chẳng có thứ kính nào đeo vào mà biết đọc được đâu! Cháu muốn đọc sách thì phải học đi đã."                                                                                                                

                                                  ( Theo QUỐC VĂN GIÁO KHOA THƯ)

* Khoanh vào chữ cái đặt tr​ước ý đúng trong các câu hỏi sau:

Câu 1: Cậu bé muốn mua kính để làm gì? (0.5điểm)
	a. Để nhìn rõ mọi vật
	b. Để đọc được sách
	c. Để đeo cho đẹp


Câu 2: Tại sao bác bán kính phì cười? (0.5điểm)
a. Vì cậu bé thử rất nhiều kính mà không được

b. Vì cậu bé đi mua kính không mang theo tiền.

c. Vì cậu bé nói: "Nếu cháu mà biết đọc thì cháu phải mua kính làm gì?"

Câu 3: Qua bài đọc, em thấy cậu bé mua kính là người như thế nào?   (0.5điểm)

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……
Câu 4: Bác bán kính nói gì với cậu bé mua kính? (0.5điểm)
a. Chẳng có thứ kính nào đeo vào mà biết đọc được đâu! Cháu muốn đọc sách thì phải học đi đã.

b. Không đeo kính sẽ không đọc được sách

c. Cứ đeo kính thì đọc được sách.
Câu 5: Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì? (1điểm)
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……
Câu 6: Dòng nào gồm các từ chỉ hoạt động, trạng thái? (0.5điểm)
a. cậu bé, lười học, đọc, đeo kính, mua kính, cười.

b. bác bán kính, cười, đọc, đeo kính, mua kính.

c. đọc, đeo, mua, cười.

Câu 7: (1điểm) 

a/Đặt một câu theo mẫu: Ai là gì?

..............................................................................................................................

b/ Đặt một câu theo mẫu: Ai làm gì?

................................................................................................................................
Câu 8: Bộ phận in đậm  trong câu : “Cậu giở một cuốn sách ra đọc thử.” trả lời cho câu hỏi nào : (0.5điểm)
a. là gì?

b. làm gì?

c. Ai?

Câu 9: Đặt dấu phẩy thích hợp?    (1điểm)
Bác bán kính nói cho cậu hiểu: cần phải đi học biết đọc biết viết mới đọc được sách.

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
	Trư​ờng Tiểu học Vĩnh Hòa B

Lớp: Bồi dưỡng
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	BÀI  KIỂM TRA CUỐI THÁNG 10

NĂM HỌC: 2017- 2018- LỚP 2

                        MÔN: TOÁN 


Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian đọc thành tiếng và giao đề )

	Điểm


	Nhận xét của giáo viên

…………................................................................................

…………................................................................................

…………................................................................................


Câu 1: Viết các số : 56; 67; 45; 73; 65 theo thứ tự từ bé đến lớn: 
   A.     56; 67; 45; 73; 65                                   B.      73; 67; 45; 65; 56

   C.     67; 73; 45; 56; 65                                   D.     45; 56; 65; 67; 73

Câu 2: Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào ô trống: 

	39 + 5  …… 28 + 6

            86 - 25  …… 42 + 18
	    5dm …… 40cm + 20cm

    2dm + 12cm …... 3dm


Câu 3: Số ?


                    + 6
                                                                      + 24

                 
         - 35                                                                            - 14

Câu 4: Đặt tính rồi tính:

a. 56 + 4                         b. 49  + 27                        c. 79 – 26                     d. 36 + 64

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

Hình vẽ bên: Có ………. hình tam giác?                             

Câu 6:  Tính:
               36kg + 2kg + 15kg =...................               48l - 15l + 17l =..........................                             

                       …………………………                ……………………………

Câu 7: Một cửa hàng có 46kg gạo, số bắp nhiều hơn số gạo 29kg. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam bắp?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 8: Mẹ có 53 quả trứng, mẹ biếu bà 15 quả trứng. Hỏi mẹ còn bao nhiêu quả trứng?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: a. Viết và tính kết quả của phép cộng số chẵn lớn nhất có 2 chữ số giống nhau với số liền sau số chẵn lớn nhất có 1 chữ số?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10: Viết và tính kết quả của phép trừ số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số với số liền sau số 33?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

BÀI  KIỂM TRA CUỐI THÁNG 10

NĂM HỌC: 2016- 2017- LỚP 2

MÔN: TIẾNG VIỆT
Phần viết
     1. Đọc thầm và làm bài tập: (3 đ) - 15phút

2. Chính tả (Nghe - viết) - 15 phút 
Bài viết:(2 điểm)  Ngôi trường mới -  đoạn "Em bước vào lớp…trong nắng mùa thu."

3. Tập làm văn: (5 điểm) – 20 phút

Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn từ 4 đến 5 câu nói về cô giáo cũ của em.

Theo gợi ý sau:

- Cô giáo của em tên là gì? Dạy em lớp mấy?
- Tình cảm của cô đối với học sinh như thế nào?
- Em nhớ nhất những điều gì ở cô?
- Tình cảm của em đối với cô.
ĐÁP ÁN BÀI  KIỂM TRA CUỐI THÁNG 10- Lớp 2

Năm học: 2016 - 2017
Môn: TOÁN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5đ)         

(Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm): 
Bài 1: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:

Câu 1: D. 

Câu 2:  
	39 + 5  > 28 + 6

            86 - 25  > 42 + 18
	    5 dm < 40 cm + 20 cm

    2dm + 12 cm < 3dm


Câu 3: 33; 51;63;14.
Câu 4:  Số chẵn lớn nhất có 2 chữ số giống nhau là 88; số liền sau số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là 9; 88 + 9 = 97

II. PHẦN TỰ LUẬN
 Bài 1: Đặt tính rồi tính ( 1điểm)

 60, 76,53,100
Bài 2:  Tính( 1 đ)
Bài 3:  Tìm x  ( 1 đ)

Bài 4:  Cửa hàng có số ki-lô-gam bắp là: 75kg.(1đ)         

Bài 5: 44 quả trứng. .(1đ)         
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